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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dƣỡng 

  Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỔNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ – BYT ngày 19/9/1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 16/2018/TT- BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 18/2020/TT- BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành quy định hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ - UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và qui định chức năng, 

quyền hạn, nhiệm vụ của Bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-BV ngày 17/5/2021 của Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bồng Sơn về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện giai 

đoạn 2020-2022 và Quyết định số 2464/QĐ-BV ngày 15/7/2022 về việc điều 

chỉnh Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn giai đoạn 2020-

2022; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định v/v phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Bệnh viện 

Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thuộc Sở Y 

tế giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; 

Theo đề nghị của phòng Tổ chức - Hành chính và trưởng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng Bệnh viện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của khoa Kiểm soát nhiễm - Dinh 

dƣỡng 

1. Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và 

kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện theo quy định. 

 Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm ـ

soát nhiễm khuẩn; 

 Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ ـ

gây dịch; 

 ;Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn ـ

 Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tay. Kiểm tra, giám sát để bảo ـ

đảm việc tuân thủ các quy định về vệ sinh tay của nhân viên y tế, học viên, 

người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm; 

 Tổ chức thực hiện các quy định về phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa ـ

theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; 

 ;Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế ـ

 ;Quản lý và xử lý đồ vải y tế ـ

 ;Quản lý chất thải y tế ـ

 ;Vệ sinh môi trường bệnh viện ـ

 Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm về vi sinh vật. Giám sát, báo cáo các ـ

trường hợp bị nhiễm khuẩn liên quan đến thực phẩm được sử dụng tại bệnh 

viện; 

 ;Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật ـ

 ;Phòng chống dịch bệnh ـ

 .Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn ـ

2. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực 

hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát 

nhiễm khuẩn, việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa 

lâm sàng và trong bệnh viện. 

3. Đầu mối tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng 

trong bệnh viện:  

 Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm ـ

sàng trong bệnh viện; 

 Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ ـ

dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh; 

 Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng ـ

và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện; 
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 Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho ـ

người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I; 

 Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho ـ

người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh 

viện; 

 Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn ـ

thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong 

bệnh viện; 

4. Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa. 

5. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết 

bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn 

và kiểm tra, giám sát việc sử dụng. 

6. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động 

kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.  

7. Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế 

và học viên. 

8. Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và 

khách thăm. 

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về 

kiểm soát nhiễm khuẩn và dinh dưỡng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng 

cao sức khỏe. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc. 

Điều 2. Nhiệm vụ - quyền hạn của một số chức danh trong khoa 

1. Quy định chức năng nhiệm vụ của Trưởng khoa  

 Nhiệm vụ:  

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc tổ chức thực hiện 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện: 

 Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ của khoa Kiểm ـ

soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng. 

 Tham mưu cho giám đốc về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh ـ

viện. 

 Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và ـ

chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

 Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định chuyên môn về ـ

dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm cho người bệnh. Kiểm tra việc quảng 

cáo, cung cấp và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng như: sữa và các loại thực 
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phẩm dinh dưỡng bổ sung, thực phẩm chức năng, thực phẩm chế biến sẵn trong 

bệnh viện. 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến về Kiểm soát ـ

nhiễm khuẩn, dinh dưỡng. 

 Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng để thực hiện công tác kiểm soát ـ

nhiễm khuẩn, chăm sóc dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm trong bệnh 

viện. 

 Đề xuất với Giám đốc bệnh viện thành lập và chỉ đạo hoạt động của ـ

mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. 

 Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn ـ

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Báo cáo kịp thời với Giám đốc bệnh viện khi xuất 

hiện bệnh truyền qua thực phẩm. 

 .Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc ـ

 Quyền hạn: 

 :Thực hiện quyền hạn chung của Trưởng khoa ـ

+ Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện. 

+ Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc. 

+ Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh 

thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc 

bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật. 

 Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, nhân viên y tế, học viên, người ـ

bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm trong bệnh viện thực hiện đúng các 

quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn. 

 Kiểm tra và yêu cầu các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm túc chế độ ăn ـ

bệnh lý cho người bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Báo cáo Giám 

đốc bệnh viện các sai phạm của các cá nhân, các khoa, phòng trong việc thực 

hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. 

 Yêu cầu các đơn vị, cá nhân ngừng cung cấp dịch vụ ăn uống nếu vi ـ

phạm các quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo Giám đốc bệnh viện để có 

biện pháp xử lý kịp thời. 

 Là uỷ viên thường trực Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, tham gia Hội ـ

đồng thuốc và điều trị và các Hội đồng liên quan trong bệnh viện. 

 Phối hợp với khoa Dược đề xuất mua các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng ـ

(các dung dịch đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng). 

 Đề xuất với giám đốc khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể có thành ـ

tích hoặc vi phạm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn. 

2.  Quy định chức năng nhiệm vụ của phó khoa 

 Nhiệm vụ:  
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Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, phó khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:  

 Thay mặt trưởng khoa điều hành công việc trong khoa khi trưởng khoa ـ

vắng. 

 Phụ trách công tác dinh dưỡng trong bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước ـ

Giám đốc bệnh viện về việc tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng, tiết chế 

trong bệnh viện. 

 Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định chuyên môn về ـ

dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm cho người bệnh. Kiểm tra việc quảng 

cáo, cung cấp và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng như: sữa và các loại thực 

phẩm dinh dưỡng bổ sung, thực phẩm chức năng, thực phẩm chế biến sẵn trong 

bệnh viện. 

 .Chỉ đạo việc thực hiện các chế độ ăn uống bệnh lí của người bệnh ـ

 Xây dựng và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh ـ

dưỡng và bệnh lý của người bệnh. 

 .Kiểm tra giám sát việc thực hiện chất lượng ăn uống của người bệnh ـ

Không để người bệnh tự ăn theo thực đơn không đúng chế độ ăn uống bệnh lí. 

 .Theo dõi việc thực hiện chế độ dinh dưỡng của người bệnh nội trú ـ

 Kiểm tra việc bảo quản, chế biến thực phẩm, cung cấp suất ăn bảo đảm ـ

chất lượng, đúng thực đơn và an toàn thực phẩm. 

 .Lưu mẫu thức ăn theo quy định ـ

 .Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm ـ

 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xác định những người bệnh có nguy cơ ـ

về dinh dưỡng. 

 .Xây dựng thực đơn cho người bệnh ـ

 Đề xuất thành lập và chỉ đạo hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng, tiết ـ

chế trong bệnh viện. 

 Báo cáo kịp thời với trưởng khoa, giám đốc bệnh viện khi xuất hiện bệnh ـ

truyền qua thực phẩm. 

 Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến (nếu có) về dinh ـ

dưỡng, tiết chế. 

 Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng để thực hiện chăm sóc dinh ـ

dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm trong bệnh viện. 

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa Kiểm soát ـ

nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng. 

 Quyền hạn:  

 Kiểm tra và yêu cầu các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm túc chế độ ăn ـ

bệnh lý cho người bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Báo cáo Giám 



6 

 

  

đốc bệnh viện các sai phạm của các cá nhân, các khoa, phòng trong việc thực 

hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. 

 Có quyền kiểm tra giám sát các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các ـ

khoa, phòng trong bệnh viện. 

 Yêu cầu các đơn vị, cá nhân ngừng cung cấp dịch vụ ăn uống nếu vi ـ

phạm các quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo Giám đốc bệnh viện để có 

biện pháp xử lý kịp thời. 

 Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị và các Hội đồng liên quan trong ـ

bệnh viện. 

 Phối hợp với khoa Dược đề xuất mua các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng ـ

(các dung dịch đạm, đường, béo, vitamin, chất khoáng). 

3.  Quy định chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng khoa 

 Nhiệm vụ:  

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa và trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện, 

điều dưỡng trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

 :Thực hiện nhiệm vụ chung của điều dưỡng trưởng khoa ـ

+ Tổ chức thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, kiểm tra đôn đốc các điều 

dưỡng và y công trong khoa thực hiện đúng quy chế bệnh viện và quy định kỹ 

thuật bệnh viện. 

+ Quản lý công tác hành chính, quản lý sổ sách, thống kê báo cáo, lập kế 

hoạch công tác đựa vào kế hoạch được giao. Phân công công việc cho điều 

dưỡng, hộ lý, y công. Chấm công hàng ngày, tổng hợp ngày công hàng tháng để 

trình trưởng khoa ký duyệt. 

+ Tham gia thường trực và phân công trực trong khoa. 

+ Tham gia đào tạo cho điều dưỡng, hộ lý, y công trong khoa và học 

viên đến học tập theo sự phân công của trưởng khoa. 

+ Lập dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa. Thường xuyên 

kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản vật tư theo quy định. Viết 

phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng. 

+ Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế kiểm soát khuẩn 

bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa. 

+ Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa. 

 Giúp trưởng khoa lập kế hoạch quản lý và sử dụng trang thiết bị, phương ـ

tiện, vật tư, hóa chất phục vụ kiểm soát nhiễm khuẩn. 

 Giúp Trưởng khoa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa và duy trì ـ

hoạt động của mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn; mạng lưới dinh dưỡng, tiết 

chế. 
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 Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế ـ

cho người bệnh, an toàn thực phẩm trong bệnh viện. 

 Tham gia xây dựng hướng dẫn các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn ـ

và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa Kiểm soát ـ

nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng. 

 Quyền hạn:  

  :Có quyền hạn như các Điều dưỡng trưởng khoa khác ـ

+ Phân công điều dưỡng, hộ lý, y công đáp ứng yêu cầu công việc của 

khoa. 

+ Kiểm tra điều dưỡng, hộ lý, y công thực hiện các quy định và quy chế 

bệnh viện. 

 Có quyền kiểm tra giám sát các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các ـ

khoa, phòng trong bệnh viện.  

 Nhắc nhở và yêu cầu các cá nhân, tập thể thực hiện quy định về an toàn ـ

thực phẩm và thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện. 

4. Quy định chức năng nhiệm vụ của nhân viên chuyên môn 

 Nhân viên giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn: 

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, nhân viên 

chuyên môn có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

 Nhiệm vụ: 

 .Thực hiện đúng các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn ـ

 Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và ـ

kiểm tra, giám sát việc thực hiện.  

 Thực hiện giám sát, phát hiện, theo dõi, tổng hợp tình hình nhiễm khuẩn ـ

liên quan đến chăm sóc y tế tại các khoa phòng.   

 Quản lý các trang thiết bị, vật tư, hoá chất phục vụ cho hoạt động chuyên ـ

môn khi được phân công. 

 .Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa ـ

 Quyền hạn:  

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đối với các cá nhân và các khoa theo sự phân 

công của Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng.  

 Nhân viên phụ trách công tác môi trường: 

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, nhân viên 

phụ trách môi trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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 Nhiệm vụ: 

 Quản lý, vận hành, theo dõi hoạt động của hệ thống xử lý nước thải đảm ـ

bảo đúng quy trình.  

 Lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải hàng ـ

năm. 

 ”Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải, kế hoạch “Xanh - Sạch - Đẹp ـ

hàng năm. 

 Thực hiện quan trắc chất thải rắn tại các khoa, phòng trong bệnh viện ـ

theo quy định. 

 ,Thực hiện giám sát, phát hiện, theo dõi, tổng hợp các quy trình phân loại ـ

thu gom, vận chuyển nội bộ và lưu giữ chất thải rắn. 

 Giám sát bàn giao chất thải lây nhiễm, nguy hại không lây nhiễm cho ـ

đơn vị chức năng được hợp đồng để xử lý. 

 Thực hiện các báo cáo về môi trường, quản lý chất thải định kỳ, hàng ـ

năm. 

 .Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa ـ

 Quyền hạn:  

 Giám sát việc trồng và chăm sóc cây cảnh và khuôn viên cây xanh theo ـ

quy hoạch.  

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình phân loại, thu gom, vận ـ

chuyển nội bộ và lưu giữ chất thải rắn đối với các cá nhân và các khoa theo sự 

phân công của Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng.  

 Nhân viên chuyên môn dinh dưỡng:  

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, phó khoa và điều dưỡng trưởng khoa, 

nhân viên dinh dưỡng, tiết chế có nhiệm vụ sau: 

 Khám, tư vấn và điều trị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng bằng chế độ ـ

dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh nội và 

ngoại trú. 

 Phối hợp với bác sỹ điều trị, nhân viên chuyên môn dinh dưỡng thực ـ

hiện khám, tư vấn cho người bệnh, chỉ định những trường hợp có bệnh lý về 

dinh dưỡng hoặc cần kết hợp điều trị bằng dinh dưỡng hoặc tham vấn cho bác sỹ 

điều trị chỉ định chế độ dinh dưỡng. 

 Xây dựng và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh ـ

dưỡng và bệnh lý của người bệnh. 

 .Hội chẩn với các khoa lâm sàng để can thiệp dinh dưỡng khi có yêu cầu ـ

 Kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng và việc cung cấp chế độ dinh ـ

dưỡng theo quy định. 
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 .Lưu mẫu thức ăn theo quy định ـ

 .Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm ـ

 Nhận báo đăng ký suất ăn từ các khoa điều trị, tổng hợp và gửi phiếu ـ

tổng hợp cho đơn vị cung cấp suất ăn từ chiều hôm trước cho ngày hôm sau và 

báo sáng cho buổi chiều. 

 .Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa ـ

5. Quy định chức năng nhiệm vụ của nhân viên khử khuẩn, tiệt khuẩn 

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, nhân viên 

khử khuẩn - tiệt khuẩn có nhiệm vụ: 

 ;Nhận dụng cụ bẩn, trả dụng cụ vô khuẩn tại các khoa lâm sàng ـ

 ;Gấp xếp đồ vải phẩu thuật, hấp tiệt khuẩn giao tại khoa Gây mê hồi sức ـ

 …Hấp đồ vải các khoa cần tiệt khuẩn như: Sản, Ngoại, Hồi Sức cấp cứu ـ

và trả tại các khoa sử dụng. 

 Chịu trách nhiệm vệ sinh, quản lý, theo dõi vận hành các nồi hấp, ghi sổ ـ

theo dõi, báo cáo ngay khi có sự cố.  

 Rửa dụng cụ kim loại, lau khô, đóng gói (theo bộ), tiệt khuẩn, lưu kho ـ

cấp phát theo số lượng yêu cầu của các khoa lâm sàng. 

 ,Rửa dụng cụ nhựa, ngâm khử khuẩn đúng quy trình, xịt khô, đóng gói ـ

trả về khoa sử dụng. 

 Chịu trách nhiệm vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị và phòng khử khuẩn ـ

theo quy định của khoa. 

 Hỗ trợ các tổ trong khoa khi có sự điều động của trưởng khoa/điều ـ

dưỡng trưởng. 

 .Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa ـ

6. Quy định chức năng nhiệm vụ của nhân viên nhà giặt 

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, nhân viên 

nhà giặt có nhiệm vụ: 

 Chịu trách nhiệm vệ sinh khu vực giặt: hồ ngâm, phòng máy giặt, sân ـ

phơi và phòng xếp đồ vải. 

 Nhận đồ vải, khăn lau tay bẩn, bàn giao đồ vải, khăn lau tay sạch hàng ـ

ngày. 

 .Chịu trách nhiệm công tác giặt đồ vải cho toàn bệnh viện ـ

 .Quản lý, bảo quản, vận hành các máy giặt, máy sấy theo đúng quy trình ـ

 Mạn vá đồ vải rách, kết nút, thay dây thun quần áo bệnh nhân của các ـ

khoa.  

 .Gấp xếp đồ vải, đóng gói quần áo theo bộ trả về khoa sử dụng ـ
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 Đồ vải cần tiệt khuẩn đóng gói chuyển tổ tiệt khuẩn hấp, trả về khoa theo ـ

nhu cầu sử dụng. 

 Hỗ trợ các tổ trong khoa khi có sự điều động của trưởng khoa/điều ـ

dưỡng trưởng. 

 .Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa ـ

7. Quy định chức năng nhiệm vụ của nhân viên vệ sinh môi trường ngoại 

cảnh 

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, nhân viên 

vệ sinh môi trường ngoại cảnh có nhiệm vụ: 

 ,Phụ trách công tác vệ sinh: ngoại cảnh trong khuôn viên toàn bệnh viện ـ

khoa KSNK - DD. 

 Phụ trách công tác nhận, thu gom, lưu giữ, bàn giao cho đơn vị được hợp ـ

đồng mua chất thải tái chế. 

 Quản lý nơi tập trung chất thải thông thường của bệnh viện, vệ sinh ـ

thùng lưu giữ chất thải khi xe môi trường đã chở rác. 

 Hỗ trợ các tổ trong khoa khi có sự điều động của trưởng khoa/điều ـ

dưỡng trưởng. 

 .Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa ـ

8. Quy định chức năng nhiệm vụ của nhân viên quản lý chất thải rắn, giữ 

xe, phụ trách nhà vĩnh biệt 

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, nhân viên 

quản lý chất thải rắn, giữ xe, phụ trách nhà vĩnh biệt có nhiệm vụ: 

 Nhận chất thải y tế lây nhiễm của các khoa phòng, lưu giữ chất thải và ـ

bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý theo hợp đồng đúng quy định.  

 Quản lý nơi tập trung chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây ـ

nhiễm của bệnh viện. 

 Tưới cây, cắt tỉa cành, chăm sóc bồn hoa, cỏ... trong khuôn viên bệnh ـ

viện. 

 Trồng, chăm sóc để bổ sung các chậu cây cảnh, chậu treo trang trí dọc ـ

hành lang, khu vực chung. 

 .Giữ xe nhân viên tại nhà xe bệnh viện ـ

 .Phun xử lý môi trường khi có dịch bệnh tại bệnh viện ـ

 Quản lý, bảo quản, vận hành các máy móc được phân công phụ trách ـ

theo đúng quy trình. 

 .Nhận và đưa thi hài người bệnh về nhà vĩnh biệt khi được thông báo ـ

 .Phụ bác sĩ thực hiện việc khám nghiệm tử thi ـ
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 Bàn giao ca tử vong cho người nhà sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục ـ

theo quy định. 

 .Tổng vệ sinh nhà vĩnh biệt theo đúng quy trình ـ

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa/điều dưỡng ـ

trưởng. 

9. Quy định chức năng nhiệm vụ của Hộ lý khoa 

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, hộ lý khoa 

có nhiệm vụ: 

 ,Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các phòng làm việc ـ

buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang của khoa theo quy chế kiểm 

soát nhiễm khuẩn bệnh viện. 

 Thu gom quản lý chất thải trong khoa: Đặt các thùng đựng chất thải tại ـ

các vị trí quy định của khoa (có lót túi nylon ở trong); Buộc túi nylon khi chất 

thải đầy; Thu gom và bỏ chất thải vào thùng không để chất thải rơi vãi ra ngoài; 

Cọ rửa thùng đựng chất thải hàng ngày. 

 .Phụ trách vệ sinh hành lang chung đã được phân công ـ

 .Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công ـ

 .Nhận bồi dưỡng hiện vật và cấp phát bồi dưỡng ـ

 .Nhận các hàng thay thế khi có đề nghị sửa chữa ـ

 Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa/điều dưỡng ـ

trưởng. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng có các bộ phận như sau: 

1. Bộ phận hành chính, giám sát: 

 Có đủ phương tiện phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh ـ

dưỡng; Dụng cụ phục vụ công tác khám, tư vấn dinh dưỡng: cân, thước đo chiều 

cao và các dụng cụ khác đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng bệnh viện. 

 Có phương tiện để thực hiện công tác thống kê số liệu, nghiên cứu và ـ

huấn luyện về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, dinh dưỡng 

2. Bộ phận tư vấn dinh dưỡng- dinh dưỡng điều trị 

 .Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ـ

 Phối hợp với bác sỹ điều trị, bác sỹ khoa dinh dưỡng thực hiện khám, tư ـ

vấn cho người bệnh, chỉ định những trường hợp có bệnh lý về dinh dưỡng hoặc 

cần kết hợp điều trị bằng dinh dưỡng hoặc tham vấn cho bác sỹ điều trị chỉ định 

chế độ dinh dưỡng Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện. 
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 Xây dựng và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh ـ

dưỡng và bệnh lý của người bệnh. 

 .Hội chẩn với các khoa lâm sàng để can thiệp dinh dưỡng khi có yêu cầu ـ

 Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với ـ

đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện. 

3. Bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn: Thiết kế một chiều; ngăn cách rõ ba khu 

vực nhiễm khuẩn, sạch và vô khuẩn: có các phòng 

  .Phòng cọ rửa khử khuẩn ـ

  .Phòng đóng gói ـ

  .Phòng hấp sấy tiệt khuẩn ـ

 .Phòng lưu trữ, cấp phát dụng cụ vô khuẩn ـ

4. Bộ phận nhà giặt, quản lý đồ vải: Thiết kế một chiều, có các khu vực: 

  .Nơi tiếp nhận đồ vải bẩn ـ

  .Nơi giặt, sấy, phơi khô ـ

  …Nơi gấp, khâu vá ـ

 Kho lưu giữ đồ vải ـ

 .Nơi giao đồ vải sạch ـ

5. Bộ phận vệ sinh môi trường, quản lý chất thải:  

 Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nội bộ khoa và môi trường ngoại ـ

cảnh chung của bệnh viện. 

 .Chăm sóc duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp ـ

  .Có hệ thống bảo đảm xử lý an toàn chất thải lỏng ـ

 Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn theo đúng quy ـ

định. 

6. Bộ phận chế biến và cung cấp suất ăn:  

Phục vụ ăn uống cho người bệnh: Được thực hiện chế độ hợp đồng người 

ở ngoài bệnh viện vào phục vụ ăn uống cho người bệnh theo cơ chế tự hạch 

toán. Đáp ứng đủ điều kiện để chế biến và cung cấp chế độ ăn bệnh lý cho người 

bệnh. Bộ phận này chịu sự giám sát về chuyên môn và an toàn thực phẩm của 

khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng. 

 Khu vực chế biến thức ăn, tạo điều kiện ban đầu cho đối tác hợp đồng ـ

như: nhà bếp một chiều, nhà ăn, kho, nguồn nước, nguồn điện …, nơi chế biến 

và cung cấp suất ăn trong bệnh viện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـ

 

 

                               Mối quan hệ chỉ đạo  

                                         Mối quan hệ phối hợp/báo cáo 

 

7. Cơ cấu số lượng, vị trí việc làm 

Tổng số nhân lực khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng là 22 người, 

phân công thành 5 tổ như sau:  

 Bộ phận hành chính, giám sát: 03 nhân lực, gồm: 02 lãnh đạo khoa kiêm ـ

nhiệm (trưởng khoa, điều dưỡng trưởng) và cử nhân môi trường. 

 Bộ phận dinh dưỡng, tiết chế: 01 nhân lực, phó khoa phụ trách công tác ـ

Dinh dưỡng, tiết chế. Lộ trình thực hiện thêm 01 nhân lực vào năm 2023; 

 ,Bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn: 07 nhân viên, trong đó 05 điều dưỡng ـ

02 y công. (Cần bổ sung ngay 01 nhân lực Điều dưỡng cho vị trí này vì có 1 ĐD  

nghĩ hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2022). 

TRƢỞNG KHOA 

PHÓ KHOA 

ĐIỀU DƢỠNG TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

Bộ phận  

Khử khuẩn, 

Tiệt khuẩn 

 

 
Bộ phận  

Vệ sinh môi 

trƣờng, xử lý 

chất thải 

 

Bộ phận  

Nhà giặt, 

quản lý đồ 

vải 

 

 

 
Bộ phận  

Hành chính, 

Giám sát. 

 

Bộ phận  

tƣ vấn dinh 

dƣỡng- dinh 

dƣỡng điều 

trị 
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 Bộ phận giặt là, quản lý đồ vải: 03 nhân viên (phân công 1 người làm ـ

nhóm trưởng).  

 Bộ phận vệ sinh môi trường, quản lý chất thải: Nhân lực Bộ phận vệ sinh ـ

môi trường nội - ngoại cảnh:  08 nhân viên: chia làm 3 nhóm: 

 Nhóm phụ trách quản lý chất thải, chăm sóc cây cảnh, nhà xe và nhà ـ

vĩnh biệt: có 3 Y công (phân công 1 người làm nhóm trưởng).  

 Nhóm phụ trách vệ sinh ngoại cảnh: có 4 Y công (phân công 1 người ـ

làm nhóm trưởng).  

+ Phụ trách vệ sinh khoa: có 01 Hộ lý  

Điều 4. Quy định chế độ làm việc 

1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng làm việc thực hiện theo quy 

chế tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng 

cấp trên, thiểu số phục tùng đa số; hoạt động và làm việc; 

2. Trưởng khoa là người lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của khoa; 

3. Chủ trì và phối hợp làm việc với các khoa, phòng trong Bệnh viện theo 

quy chế và khi có chỉ đạo của Giám đốc; 

4. Trưởng khoa căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trình độ chuyên môn phù 

hợp với vị trí việc làm để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức và 

người lao động trong khoa. 

5. Tổ trưởng, nhóm trưởng dưới sự phân công nhiệm vụ của trưởng khoa, 

chịu trách nhiệm: 

 Quản lý tổ viên, nhắc nhở từng tổ viên trong tổ, thực hiện đúng quy ـ

trình, quy định của khoa.  

  .Quản lý trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phạm vi phân công của tổ ـ

6. Điều dưỡng trưởng quản lý văn phòng phẩm và các vật liệu khác phân 

cho các tổ sử dụng, có sổ ký giao nhận và báo cáo xuất nhập tồn hàng tháng.  

7. Điều dưỡng trưởng theo dõi chấm công, lập kế hoạch mua y dụng cụ vật 

tư tiêu hao, lập kế hoạch phân công công việc, nghì bù, nghĩ phép cho điều 

dưỡng, y công, hộ lý trong khoa.  

Điều 5. Quy chế hội họp, sinh hoạt 

1. Chế độ giao ban: 

 Thời gian: 7 giờ 00 phút - 7 giờ 25 phút các ngày làm việc. Cá nhân ـ

không giao ban quá 03 buổi sẽ bị xem xét khi xét thi đua hàng tháng.  

 .Nghỉ phép, đổi trực phải báo trước (trừ trường hợp đặc biệt) ـ

2. Chế độ trực: 

 .Đảm bảo trực 24/24 thực hiện đúng theo quy chế trực ـ

 .Cung ứng kịp thời dụng cụ vô khuẩn cho các khoa ـ
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3. Họp khoa: Mỗi cuối tháng định kỳ và đột xuất khi cần.  

4. Quy chế xét A,B,C 

 .Trưởng khoa nhận xét chung tình hình hoạt động trong tháng ـ

 .Điều dưỡng trưởng báo cáo tổng hợp ngày công của từng nhân viên ـ

 Các tổ trưởng nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng ـ

tổ. 

 .Tập thể bỏ phiếu kín ـ

5. Thực hiện chế độ vệ sinh khoa: Vệ sinh mỗi sáng và cuối ngày nơi làm 

việc của từng bộ phận. Tổng vệ sinh khoa vào chiều thứ 6 hàng tuần vào đầu giờ 

chiều. 

6. Thực hành tiết kiệm: điện, nước, hóa chất, vật tư tiêu hao... 

7. Quy chế dân chủ: Thực hiện quy chế tập trung dân chủ, đoàn kết nội 

bộ, có tinh thần đấu tranh xây dựng, chống hiện tượng tiêu cực, phát biểu đúng 

nơi, đúng chỗ, không gây chia rẽ nội bộ. 

8. Ứng xử: Đoàn kết, hòa nhã, tôn trọng đồng nghiệp, thương yêu, giúp đỡ 

nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

9. Khen thưởng, kỷ luật 

 Nội dung thực hiện nhiệm vụ được phân công, quy định về y đức, giao ـ

tiếp ứng xử, quy chế bệnh viện. 

 Có hình thức kỷ luật thích hợp (có xác minh rõ ràng) khi có cá nhân vi ـ

phạm. 

 Đề xuất khen thưởng đột xuất kịp thời cho nhân viên thực hiện xuất sắc ـ

nhiệm vụ trong tháng. 

 Căn cứ vào xếp loại A,B,C hàng tháng và các hoạt động phong trào xét ـ

khen thưởng cuối năm. 

10. Thủ quỹ 

 Điều dưỡng trưởng quản lý tiền khoán định mức văn phòng phẩm, cử ـ

một nhân viên trong khoa đi mua hàng, ĐDTK kiểm tra nhận hàng, phân phát 

cho các tổ, theo dõi nhập xuất hàng tháng. Trình trưởng khoa kiểm tra. 

 Tổ trưởng công đoàn khoa quản lý tiền quỹ khoa, trình trưởng khoa khi ـ

có thu chi tiền quỹ.  

 .Chi tiền quỹ khoa khi có sự đồng ý của trưởng khoa ـ

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các quy 

định về chức năng, nhiệm vụ của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng 

trước đây trái với quy định này. 
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2. Trưởng các phòng: TC-HC, KH-TH, Điều dưỡng, TCKT, khoa KSNK-

DD và các khoa, phòng trong bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần 

thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi 

về Bệnh viện để tổng hợp, báo cáo Giám đốc bệnh viện xem xét, bổ sung cho 

phù hợp./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 6;                                                                                                                                                                                                            
- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KSNK-DD.  

 
 

  Trần Quốc Việt 
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